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STT Số thẻ Bạn đọc Nhan đề ĐKCB 
Ngày 

mượn 
Hạn trả Lớp Đơn vị 

Ghi 

chú 

1 1925801010002 Nguyễn Hồng Ngọc 

Nguyên lý thiết kế cấu tạo các 

công trình kiến trúc / Phan Tấn 

Hài, Võ Đình Diệp, Cao Xuân 

Lương 

DH10005220 
28/08/2020 

14:26 

07/09/2020 

14:26 
D19KR01 

Viện Đào 

tạo Kiến 

trúc, Xây 

dựng và 

Giao thông 

  

2 1825802010083 Nguyễn Trần Hoàng Anh 

Hướng dẫn đồ án môn học kết 

cấu thép khung nhà công nghiệp 

một tầng/ Ngô Vi Long 

DH10001687 
22/04/2021 

8:18 

02/05/2021 

8:18 

D18XDDD01 

Kết cấu nhà bê tông cốt thép 

nhiều tầng / Nguyễn Lê Ninh 

(ch.b.), Phan Văn Huệ 

DH18005359 
22/04/2021 

8:18 

02/05/2021 

8:18 

Giáo trình Kết cấu công trình 

thép 
DH20000484 

22/04/2021 

8:18 

02/05/2021 

8:18 

Kỹ thuật thi công . T.1 / Đỗ 

Đình Đức (ch.b.), Lê Kiều 
DH20000187 

20/04/2021 

8:25 

30/04/2021 

8:24 

3 1924801040061 Nguyễn Anh Quân 

Giáo trình giáo dục quốc phòng 

- an ninh. T.1 : Dùng cho sinh 

viên các trường Đại học, Cao 

đẳng / Nguyễn Tiến Hải và [nh. 

ng. khác] 

DH11006560 
13/09/2020 

12:30 

11/01/2021 

12:30 

D19HT02 

Viện Đào 

tạo Công 

nghệ 

Thông tin, 

Chuyển đổi 

số 

  
Giáo trình giáo dục quốc phòng 

- an ninh. T.1 : Dùng cho sinh 

viên các trường Đại học, Cao 

đẳng / Đào Huy Hiệp và [nh. ng. 

khác] 

DH11004951 
13/09/2020 

12:30 

11/01/2021 

12:30 



2 

4 1823401010266 Lê Trương Thanh Tuyền 

Giáo án tổ chức hoạt động làm 

quen với toán : Lớp mẫu giáo 4 

- 5 tuổi : Theo chương trình 

Giáo dục mầm non / Nguyễn 

Kim Dung, Trần Phương Hà, 

Đào Hoàng Mai và [nh.ng. 

khác] 

MN16000078 
05/07/2020 

13:27 

15/07/2020 

13:27 
D18QT04 

Trường 

Kinh tế tài 

chính 

  

Giáo án tổ chức hoạt động làm 

quen với toán: Lớp mẫu giáo 5 - 

6 tuổi : Theo Chương trình Giáo 

dục mầm non / Nguyễn Thị 

Thanh Dung, Đào Thị Điểm, 

Nguyễn Thị Thu Hà và [nh.ng. 

khác] 

MN16000071 
05/07/2020 

13:27 

15/07/2020 

13:27 
D18QT04 

Giáo án mầm non hoạt động tạo 

hình / Lê Minh Thanh, Tạ Thị 

Mỹ Đức 

MN11000476 
05/07/2020 

13:27 

15/07/2020 

13:27 
D18QT04 

Giáo án mầm non hoạt động làm 

quen với chữ viết / Hồ Quang 

Minh, Trịnh Thị Thanh Hoa 

MN11000220 
05/07/2020 

13:27 

15/07/2020 

13:27 
D18QT04 

5 1823401010321 Lê Ngọc Sơn 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí 

Minh : Dành cho sinh viên ĐH, 

CĐ khối không chuyên, ngành 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh / Phạm Ngọc Anh 

DH10008141 
24/09/2019 

11:07 

22/01/2020 

11:07 
D18QT05 

6 1823402010179 Nguyễn Thanh Hoàn Mỹ 

Giáo trình giáo dục quốc phòng 

- an ninh. T.1 : Dùng cho sinh 

viên các trường Đại học, Cao 

đẳng / Đào Huy Hiệp và [nh. ng. 

khác] 

dh11004860 
06/06/2019 

14:45 

04/10/2019 

14:45 
D18TC03 

7 1823401010473 Lê Nguyễn Bình Phương 

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí 

Minh : Dành cho sinh viên đại 

học, cao đẳng khối không 

chuyên ngành Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Phạm 

Ngọc Anh 

DH11004065 
11/01/2019 

14:48 

11/05/2019 

14:48 
D18QT08 



3 

8 1823401010436 Bùi Trung Bắc 
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí 

Minh / Đặng Xuân Kỳ 
DH10008031 

11/09/2019 

14:44 

09/01/2020 

14:44 
D18QT07 

9 1822202010117 Nguyễn Minh Ngọc 

8000 mẫu câu đàm thoại Việt - 

Hoa thông dụng / Thu Trang 

(ch.b); Minh Nguyệt (h.đ) 

DH17002572 
27/08/2019 

16:56 

06/09/2019 

16:56 
D18AV02 

Viện Đào 

tạo Ngoại 

ngữ 

  

Sổ tay giao tiếp tiếng Hoa. T.1 : 

Đàm thoại tiếng Hoa thông 

dụng / Tri Thức Việt; Mã Thành 

tài(HĐ) 

DH12000745 
27/08/2019 

16:56 

06/09/2019 

16:56 
D18AV02 

Bí quyết học từ vựng tiếng Anh 

/ Phan Hà 
DH11003674 

27/08/2019 

16:56 

06/09/2019 

16:56 
D18AV02 

Học tiếng Anh giao tiếp chỉ 

trong 30 ngày / Raymond Tsai; 

Nguyễn Thành Yến dịch 

DH18002568 
27/08/2019 

16:56 

06/09/2019 

16:56 
D18AV02 

10 1822202040192 Trương Ngọc Diễm 

Ngữ pháp tiếng Trung hiện đại : 

Trung cấp / Từ Ninh Ngưng chủ 

biên; Phan Huệ dịch 

DH18005930 
27/05/2021 

9:45 

16/06/2021 

9:45 

D18TQ03 
Học ngữ pháp tiếng Hoa thật 

đơn giản / Trương Gia Quyền, 

Trương Lệ Mai 

DH20004302 
27/05/2021 

9:45 

16/06/2021 

9:45 

11 1822202010539 Lê Thị Tâm 

Tiếng Việt 4. T.2 / Nguyễn 

Minh Thuyết 
GK10003845 

15/06/2020 

16:48 

13/10/2020 

16:48 
D18AV08 

Toán 4 : Sách giáo viên / Đỗ 

Đình Hoan và [nh.ng. khác] 
GK12001207 

15/06/2020 

16:48 

13/10/2020 

16:48 
D18AV08 

Thiết kế bài giảng tiếng việt 4. 

T.2 / Nguyễn Huyền Trang, 

Phạm Thị Thu Hà 

GK12000921 
15/06/2020 

16:48 

13/10/2020 

16:48 
D18AV08 

Toán 4 / Đỗ Đình Hoan GK10003949 
15/06/2020 

16:42 

13/10/2020 

16:42 
D18AV08 

Danh sách có 11 sinh viên./. 

- BAN THƯ VIỆN VÀ HỌC LIỆU - 


